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 SINH Viết TVNF Nghe

57 21041775 Bùi Ngọc Linh 16/06/2002 QH.2021.F1.E8.SPTA

58 22040079 Trần Quốc Khánh 16/01/2004 QH.2022.F.1.E20.SP5

59 22040452 Nguyễn Hùng Anh 27/11/2004 QH.2022.F.1.E17.NN5

60 22040590 Kim Thị Yến Nhi 24/01/2004 QH.22.F.1.E10.NN4

61 22040026 Đỗ Sơn Doanh 19/12/2004 QH.2022.F.1.E14.NN5

62 22040318 Hoàng Đạt 17/01/2004 QH.2022.F1.E13.NN5

63 22040471 Lê Minh Vương 08/10/2004 QH.2022.F1.E13.NN5

64 22040270 Nguyễn Phương Anh 11/05/2004 QH.2022.F.1.E12.NN5

65 22040271 Trần Phương Anh 31/12/2004 QH.2022.F1.E15

66 22040273 Nguyễn Thị Minh Châu 13/03/2004 QH.2022.F.1.E13.NN5

67 22040503 Nguyễn Khương Duy 06/04/2003.. QH2022 F1.E13.NN5

68 20041404 Nguyễn Thị Ánh Dương 10/12/2002 QH.2020.F.1.E3.NN23

69 22040427 Lê Khắc Đạt 01/05/2004 QH.2022.F.1.E12.NN5

70 22040241 Nguyễn Ngọc Huy 30/10/2004 QH.2022.F.1.K1.SP

71 22040246 Bùi Bách Khoa 30/03/2001 QH.2022.F.1.K1.SP

72 22040235 Phùng Mai Khuê 14/06/2004 QH.2022.F.1.K1.SP

73 22040120 Trần Ngọc Nga 01/12/2004 QH.2022.F.1.E21.SP5

74 21040285 Nguyễn Nhật Quang 01/01/2003 QH.2020.F.1.E23.SP

75 21040483 Nguyễn Hồng Trang 02/09/2003 QH.2020.F.1.E23.SP

76 22040659 Đỗ Đức Huy 29/09/2004 QH.2022.F.1.E16.NN5

77 22040429 Lê Thị Phương Uyên 10/09/2004 QH.2022.F.1.E13.NN5

78 22040363 Phạm Hoàng Thanh Thế 03/01/2004 QH.2022.F.1.E16.NN5

79 22040308 Tạ Duy Phong 04/12/2004 QH.2022.F.1.E16.NN5

80 22040279 Mai Quang Anh 17/09/2004 QH.2022.F.1.E17.NN5

81 22040526 Hoàng Ánh Dương 19/08/2004 QH2022.F1.E16.NN5

82 22040328 Phạm Ngọc Khang 27/04/2004.. QH.2022.F1.E15.NN5

83 22040004 Nguyễn Hà My 29/12/2004 QH.2022.F.1.E1.SPCLC

84 22040537 Kim Thùy Linh 02/12/2004 QH.2022.F1.E9.NN4
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